
STT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

1 100298 Dương Thục Anh Nữ 07/12/2009 Hồ Chí Minh 10C

2 100299 Hoàng Ngọc Anh Nữ 10/04/2009 Ninh Bình 10C

3 100300 Lê Huỳnh Hải Anh Nữ 05/05/2009 Bình Thuận 10C

4 100301 Nguyễn Hương Quỳnh Anh Nữ 24/08/2009 Thành phố Hồ Chí Minh 10C

5 100302 Nguyễn Minh Phương Anh Nữ 03/03/2009 Đồng Nai 10C

6 100303 Phan Tuyết Anh Nữ 01/10/2009 Đồng Nai 10C

7 100304 Trần Hoài Anh Nam 02/03/2009 Đồng Nai 10C

8 100305 Vũ Ngọc Nam Anh Nữ 31/03/2009 Đồng Nai 10C

9 100306 Chu Hồng Ân Nữ 10/05/2009 Hồ Chí Minh 10C

10 100307 Nguyễn Ngọc Minh Châu Nữ 03/04/2009 Thành phố Hồ Chí Minh 10C

11 100308 Vũ Ngọc Bảo Châu Nữ 17/10/2009 Đồng Nai 10C

12 100309 Trần Mỹ Dung Nữ 02/02/2009 Đồng Nai 10C

13 100310 Ngô Quốc Dũng Nam 08/01/2009 Hồ Chí Minh 10C

14 100311 Vũ Thành Đạt Nam 29/10/2009 10C

15 100312 Hoàng Thị Hương Giang Nữ 18/08/2009 Biên Hoà - Đồng Nai 10C

16 100313 Nguyễn Vũ Ngân Giang Nữ 01/11/2009 TP. Hồ Chí Minh 10C

17 100314 Nguyễn Bùi Ngọc Hà Nữ 30/07/2009 Đồng Nai 10C

18 100315 Nguyễn Gia Hân Nữ 26/03/2009 Đồng Nai 10C

19 100316 Nguyễn Hà Tuyết Hân Nữ 25/08/2009 Đồng Nai 10C

20 100317 Phạm Nguyễn Ngọc Hân Nữ 05/11/2009 Đồng Nai 10C

21 100318 Trần Tấn Hưng Nam 04/04/2009 TP Hồ Chí Minh 10C

22 100319 Phan Huỳnh Hương Nam 26/02/2009 Đồng Nai 10C

23 100320 Phạm Vĩnh Khang Nam 12/11/2009 Đồng Nai 10C
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1 100321 Trần Phúc An Khang Nam 17/06/2009 Thành Phố Hồ Chí Minh 10C

2 100322 Huỳnh Phương Kim Khánh Nữ 26/08/2009 Thành Phố Hồ Chí Minh 10C

3 100323 Đặng Hạnh Linh Nữ 07/10/2009 Đồng Nai 10C

4 100324 Nguyễn Hoàng Nhật Linh Nữ 30/11/2009 Đồng Nai 10C

5 100325 Lâm Phi Long Nam 21/09/2009 Đồng Nai 10C

6 100326 Nguyễn Ngô Bảo Nghi Nữ 28/07/2009 Đồng Nai 10C

7 100327 Khương Hoàng Bảo Ngọc Nữ 05/02/2009 Hồ Chí Minh 10C

8 100328 Nguyễn Vy Yến Ngọc Nữ 21/01/2009 Đồng Nai 10C

9 100329 Võ Khánh Ngọc Nữ 02/12/2009 TP Hồ Chí Minh 10C

10 100330 Nguyễn Hoàng Nguyên Nam 16/01/2009 Biên Hòa 10C

11 100331 Nguyễn Hoàng Nguyên Nữ 02/05/2009 Quảng Nam 10C

12 100332 Nguyễn Thanh Nhàn Nữ 31/07/2009 TP.HCM 10C

13 100333 Nguyễn Thiên Phúc Nam 04/04/2009 Thành phố Hồ Chí Minh 10C

14 100334 Vũ Trường Hồng Phúc Nữ 21/10/2009 TP. Hồ Chí Minh 10C

15 100335 Trần Phạm Trúc Quyên Nữ 17/05/2009 Đồng Nai 10C

16 100336 Nguyễn Quyết Thắng Nam 25/03/2009 Tp. Hồ Chí Minh 10C

17 100337 Lưu Minh Thư Nữ 26/03/2009 Đồng Nai 10C

18 100338 Trần Ngọc Bảo Thư Nữ 02/03/2009 Đồng Nai 10C

19 100339 Vũ Ngọc Anh Thư Nữ 18/04/2009 Ninh Thuận 10C

20 100340 Bùi Hương Trang Nữ 26/09/2009 Biên Hoà Đồng Nai 10C

21 100341 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 12/04/2009 Đồng Nai 10C

22 100342 Nguyễn Lê Tường Vy Nữ 14/05/2009 Đồng Nai 10C

23 100343 Nguyễn Ngọc Khánh Vy Nữ 05/03/2009 Đồng Nai 10C
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